
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 17, ngách 2, ngõ 82, phố Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

15/10/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ BÌNH AN

0108467671

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ nhiều loại hàng hóa trong minimarket, cửa 
hàng tiện lợi, bán nhiều loại hàng hóa: quần áo, giày dép, đồ 
dùng, hàng ngũ kim, mỹ phẩm,....

4719

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299(Chính)

3. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

4. Quảng cáo
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

6. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: - Sản xuất mỹ phẩm

2023

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC 
TẾ BÌNH AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BINH AN INTERNATIONAL EXPORT 
IMPORT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: BINH AN INTERNATIONAL COMPANY .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
 - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4772

8. Bán buôn tổng hợp 4690

9. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

10. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: 
- Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ

4789

11. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện

8230

12. In ấn
(Trừ các loại hình nhà nước cấm)

1811

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
– Bán lẻ thực phẩm chức năng (Luật an toàn thực phẩm 2010)

4722

14. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:- Bán buôn thực phẩm chức năng (Luật an toàn thực 
phẩm 2010)

4632

15. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất thực phẩm chức năng (Luật an toàn thực 
phẩm 2010)

1079

16. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, tắm nắng, thẩm mỹ không dùng 
phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...)

9610

17. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Loại trừ hoạt động đấu giá

4791

18. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa kể ở 
trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ;
- Loại trừ hoạt động đấu giá

4799
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400.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM MINH 
THẮNG

Số 10, ngõ 61 
Nguyễn Công 
Trứ, Phường 
Hàng Kênh, Quận 
Lê Chân, Thành 
phố Hải Phòng, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 25,000

Tổng số 10.000 100.000.000 25,000

0310820033
03

2 NGUYỄN 
KIỀU TRANG

B6 Tập thể Học 
viện chính trị 
Quốc Gia Hồ Chí 
Minh, Phường 
Nghĩa Tân, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 25,000

Tổng số 10.000 100.000.000 25,000

B5086025

3 NGUYỄN THỊ 
TÂM HOA

Số 23 Bắc Sơn, 
Phường Quang 
Trung, Thành phố 
Hải Dương, Tỉnh 
Hải Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 25,000

Tổng số 10.000 100.000.000 25,000

141105645

4 LƯƠNG THỊ 
AN

Xóm Đình, Thôn 
Trại Kênh, Xã 
Kênh Giang, 
Huyện Thuỷ 
Nguyên, Thành 
phố Hải Phòng, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 25,000

Tổng số 10.000 100.000.000 25,000

031771459

19. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: 
- Hoạt động của phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm 
mỹ;
(Nghị định số 109/2016/NĐ-CP)

8620

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:

3/4Thời gian đăng từ ngày 15/10/2018 đến ngày 14/11/2018



11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       B5086025
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: B6 Tập thể Học viện chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh, 
Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 17, ngách 2, ngõ 82, phố Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN KIỀU TRANG Nữ

27/02/1992 Kinh Việt Nam

21/03/2011 Cục quản lý Xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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